
I. KHOA GDMN-GDPT

TT
Chuyên ngành

đào tạo
Tác giả/CTV Tên môn học/môdun Số TC

Hình thức

đề thi

Số lượng 

mã đề
Ghi chú

1 Giáo dục mầm non Đào Thanh Xuân + Hoàng Thị Vân Tiếng Việt thực hành 2 Tự luận 15 Chỉnh sửa

2 Giáo dục mầm non Đào Thanh Xuân Vệ sinh - Dinh dưỡng trẻ em 2 Tự luận 15 Chỉnh sửa

3 Giáo dục mầm non Đào Thanh Xuân Thực hành hoạt động nuôi dưỡng 2 Thực hành 35 Chỉnh sửa

4 Giáo dục mầm non Đào Thanh Xuân
Phát triển chương trình giáo dục nhà trường ở trường 

mầm non

2
Tự luận 15 Chỉnh sửa

5 Giáo dục mầm non Đỗ Lan Anh Giáo dục học mầm non 2 Tự luận 15 Chỉnh sửa

6 Giáo dục mầm non Đỗ Lan Anh
Phương pháp phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội cho 

trẻ mầm non

2
Tự luận 15 Chỉnh sửa

7 Giáo dục mầm non Đỗ Lan Anh Đánh giá trong giáo dục Mầm non 2 Tự luận 15 Chỉnh sửa

8 Giáo dục mầm non Đỗ Lan Anh
Phương pháp phát triển ngôn ngữ và làm quen văn học 

cho trẻ mầm non

3
Tự luận 15 Chỉnh sửa

9 Giáo dục mầm non Nguyễn Thị Hồng Vân
Phát triển và tổ chức thực hiện chương trình giáo dục 

mầm non

2
Tự luận 15 Chỉnh sửa

10 Giáo dục mầm non Nguyễn Thị Hồng Vân
Tạo hình và phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình 

cho trẻ mầm non

2
Tự luận 20 Chỉnh sửa

11 Giáo dục mầm non Nguyễn Thị Hồng Vân Phương pháp cho trẻ mầm non làm quen với toán 2 Tự luận 20 Chỉnh sửa

12 Giáo dục mầm non Nguyễn Thị Hồng Vân Giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ mầm non 2 Tự luận 15 Chỉnh sửa

13 Giáo dục mầm non Lê Thu Hương Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non 2 Tự luận 15 Chỉnh sửa

14 Giáo dục mầm non Đỗ Lan Anh+Nguyễn Thị Thuý Hà Cơ sở văn hoá Việt Nam 2 Tự luận 15 Chỉnh sửa

15 Giáo dục mầm non Nguyễn Ngọc Thúy Phương pháp cho trẻ mầm non làm quen với Tiếng Anh 2 Vấn đáp 35 XD mới

1 Môn chung
Phạm Thị Thu Hiền

Vũ Thị Nguyệt
Tiếng Anh 6 Trắc nghiệm 14 Chỉnh sửa

1 Công nghệ thông tin CLC Nguyễn Thị Vân An toàn và bảo mật thông tin 3 Trắc nghiệm 12 Chỉnh sửa

2 Tin học ứng dụng Tường Thị Phương Thảo MĐ Quản trị cơ sở dữ liệu với Access 3 Trắc nghiệm 12 Chỉnh sửa

Danh dách gồm 18 môn học/mô đun
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II. KHOA CƠ BẢN

III. KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ


